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 SỐ:221/TB-THPT.BĐ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

về danh mục sách giáo khoa lớp 10 được sử dụng trong năm học: 2023-2024 

 

Căn cứ Quyết định 2360/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Uỷ ban nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 7 và lớp 10 trong 

cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2022-2023 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ văn bản 2522/SGDĐT-GDTrH ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục 

phổ thông 2018 từ năm học 2022-2023; 

Căn cứ Kết quả đề xuất lựa chọn từ các Tổ chuyên, biên bản họp Ban chuyên môn 

thống nhất lựa chọn Danh mục sách giáo khoa lớp 10 năm học 2023 – 2024 như sau: 

I. NHÓM MÔN BẮT BUỘC 

STT Tên sách Tác giả Tên NXB, tên bộ sách Giá tiền (Đồng) 

 

 

1 

 

Ngữ Văn 10 tập 1 Nguyễn Thành Thi 

( Chủ biên) 

NXBGDVN 

Chân trời sáng tạo 
24,000 

Ngữ Văn 10 tập 2 Nguyễn Thành Thi 

( Chủ biên) 

NXBGDVN 

Chân trời sáng tạo 

20,000 

 

 

2 

 

Toán 10, tập 1 Trần Nam Dũng 

(Chủ biên) 

NXBGDVN 

Chân trời sáng tạo 

21,000 

 

Toán 10, tập 2 Trần Nam Dũng 

(Chủ biên) 

NXBGDVN 

Chân trời sáng tạo 
17,000 

 

 

3 

 

Tiếng Anh 10 

Friends Global 

Vũ Mỹ Lan 

( Chủ biên) 

NXBGDVN 

Chân trời sáng tạo 
99,000 

Tiếng Anh 10 -

Friends Global  

Work book 

Vũ Mỹ Lan 

( Chủ biên) 

NXBGDVN 

Chân trời sáng tạo 

 

79,000 

 

4 
Lịch sử 10 Hà Minh Hồng 

( Chủ biên) 

NXBGDVN 

Chân trời sáng tạo 

17,000 

 

5 

Giáo dục quốc 

phòng và an ninh  

Đoàn Chí Kiên 

( Chủ biên ) 

NXBGDVN 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

 

13,000 

 

6 

Hoạt động trải 

nghiệm và hướng 

nghiệp -Bản 1 

Đinh Thị  Kim Thoa; 

Vũ Quang Tuyên 

( Chủ biên) 

NXBGDVN 

Chân trời sáng tạo  

(Bản 1) 

 

16,000 



7 GDTC 

Cầu lông 

Ngô Việt Hoàn-Chủ 

biên NXBGDVN 

Kết nối tri thức với cuộc 

sống. 

13.000 

Bóng chuyền 

Nguyễn Văn Hùng-

Chủ biên 

12.000 

8 
Giáo dục địa 

phương 
Thông báo sau 

Tổng cộng (8 môn bắt buộc) 

II. NHÓM MÔN HỌC LỰA CHỌN: Học sinh mua sách theo những môn mà minh đã 

chọn 

STT Tên sách Tác giả Tên NXB, tên bộ sách Giá tiền (Đồng) 

1 Địa lý 10 
Phạm Văn Phú; Mai Phú 

Thanh ( đồng chủ biên) 

NXBGDVN 

Chân trời sáng tạo 
26,000 

 

2 
Giáo dục kinh tế 

và pháp luật 10 

Huỳnh Văn Sơn 

( Chủ biên) 

NXBGDVN 

Chân trời sáng tạo 

27,000 

 

3 Vật lý 10 
Phạm Nguyễn Thành Vinh 

( Chủ biên) 

NXBGDVN 

Chân trời sáng tạo 

24,000 

 

4 Hóa học 10 
Cao Cự Giác 

( Chủ biên) 

NXBGDVN 

Chân trời sáng tạo 

21,000 

 

5 Sinh học 10 
Tống Xuân Tám 

( Chủ biên) 

NXBGDVN 

Chân trời sáng tạo 

26,000 

 

 

 

6 

Công nghệ 10 - 

Thiết kế và công 

nghệ 

Lê Huy Hoàng 

(Tổng chủ biên) 

NXBGDVN 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống. 

 

22,000 

 

Công nghệ 10 - 

Công nghệ trồng 

trọt 

Lê Huy Hoàng (Tổng chủ 

biên), Đồng Huy Giới (Chủ 

biên) 

NXBGDVN 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống. 

23,000 

7 Tin học 

Phạm Thế Long  ( Tổng 

chủ biên) 

NXBGDVN 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống. 

 

25,000 

 

III. NHÓM MÔN HỌC CÓ CHUYÊN ĐỀ: Học sinh mua sách theo cụm chuyện đề mà 

minh đã chọn 

STT Tên sách Tác giả Tên NXB, tên bộ sách Giá tiền (Đồng) 

1 
Chuyên đề học 

tập Ngữ văn 10 

Nguyễn Thành Thi 

(Chủ biên) 

NXBGDVN 

Chân trời sáng tạo 
16,000 

2 
Chuyên đề học 

tập Toán 10 

Trần Nam Dũng Chủ 

biên) 

NXBGDVN 

Chân trời sáng tạo 

 

11,000 

 

3 
Chuyên đề học 

tập Lịch sử 10 

Hà Minh Hồng (Chủ 

biên) 

NXBGDVN 

Chân trời sáng tạo 

 

12,000 



 

4 
Chuyên đề học 

tập Địa lý 10 

Phạm Văn Phú; Mai 

Phú Thanh ( đồng Chủ 

biên) 

NXBGDVN 

Chân trời sáng tạo 

 

8,000 

 

5 
Chuyên đề học 

tập Vật lý 10 

Phạm Nguyễn Thành 

Vinh ( Chủ biên) 

NXBGDVN 

Chân trời sáng tạo 

 

15,000 

 

6 
Chuyên đề học 

tập Hóa học 10 

Cao Cự Giác ( Chủ 

biên) 

NXBGDVN 

Chân trời sáng tạo 

 

13,000 

 

7 
Chuyên đề học 

tập Sinh học 10 

Tống Xuân Tám ( Chủ 

biên) 

NXBGDVN 

Chân trời sáng tạo 

 

17,000 

 

Nhằm hỗ trợ  Học sinh/CMHS khối 10 trong việc chọn mua SGK ( bao gồm các 

môn bắt buộc, môn lựa chọn và sách chuyên đề), nhà trường sẽ  liên hệ với NXB để đặt 

mua hộ cho học sinh/CMHS. Quý CMHS/học sinh có nhu cầu mua sách vui lòng liên hệ 

với nhà trường. Thời gian, địa điểm cụ thể như sau:  

Thời gian đăng ký và đóng tiền thu hộ mua SGK:  

+ 7g30 đến 11g00 hàng ngày, từ ngày 01.08.2023 đến hết ngày 12.08.2023. 

+ Nơi đăng ký và đóng tiền: Phòng Tài vụ. 

 Sau khi NXB bàn giao sách Nhà trường sẽ thông báo phụ huynh đến nhận SGK.   

+ Nơi nhận sách: thư viện Nhà trường.  

 Trên đây là Danh mục Sách giáo khoa lớp 10 áp dụng trong năm học 2023-2024 

của trường THPT Bà Điểm. 

 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo trường; 

- TTVP, TTCM; 

- CMHS, HS;  

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

 

 

 

Võ Thành Danh 

 


